ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

TRƯỜNG MẦM NON MĂNG NON II
Biểu mẫu 04

(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường MN Măng non II
  Năm học: 2018 – 2019
	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Trình độ đào tạo
	Hạng chức danh 

nghề nghiệp
	Chuẩn nghề nghiệp

	
	
	
	TS
	ThS
	ĐH
	CĐ
	TC
	Dưới TC
	Hạng VI
	Hạng III
	Hạng II
	Tốt
	Khá
	Đạt
	Không Đạt

	
	Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
	44+03*
	
	
	30
	04
	04
	09
	04
	17
	07
	13
	15
	03
	

	I
	Cán bộ quản lý
	03
	
	
	03
	
	
	
	
	
	03
	03
	
	
	

	1
	Hiệu trưởng
	01
	
	
	01
	
	
	
	
	
	01
	01
	
	
	

	2
	Phó Hiệu trưởng
	02
	
	
	02
	
	
	
	
	
	02
	02
	
	
	

	II
	Giáo viên
	28
	
	
	24
	04
	
	
	04
	17
	07
	10
	15
	03
	

	1
	Nhà trẻ
	10
	
	
	07
	03
	
	
	03
	06
	02
	01
	05
	03
	

	2
	Mẫu giáo
	18
	
	
	17
	01
	
	
	01
	11
	05
	09
	07
	
	

	III
	Nhân viên
	13+03
	
	
	01
	0
	04
	09
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	1
	Nhân viên văn thư + thủ quỹ
	01
	
	
	
	
	01
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nhân viên kế toán
	01
	
	
	01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nhân viên y tế 
	01*
	
	
	
	
	01
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nhân viên nấu ăn
	05+02*
	
	
	
	
	02
	05
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nhân viên bảo vệ
	02
	
	
	
	
	
	02
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nhân viên phục vụ
	04
	
	
	
	
	
	04
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Giáo viên MN hạng 2: Lương Hạnh, K.Liên,Thái Hương, Hoa, T.Vi, Hải, Hằng
	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Hình thức tuyển dụng
	Trình độ đào tạo
	Ghi chú

	
	
	
	Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116

(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)
	Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)
	TS 
	ThS
	ĐH
	CĐ


	TCCN
	Dưới TCCN
	

	
	Tổng số CBQL – GV - NV
	45
	35
	10
	
	
	28
	04
	04
	02
	

	I
	Giáo viên
	28
	28
	
	
	
	24
	04
	
	
	

	II
	Cán bộ quản lý
	03
	03
	
	
	
	03
	
	
	
	

	1
	Hiệu trưởng
	01
	01
	
	
	
	01
	
	
	
	

	2
	Phó hiệu trưởng
	01
	02
	
	
	
	02
	
	
	
	

	III
	Nhân viên
	14
	04
	10
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nhân viên văn thư
	01
	01
	
	
	
	
	
	01
	
	

	2
	Nhân viên kế toán
	01
	01
	
	
	
	01
	
	
	
	

	3
	Nhân viên y tế
	01
	01
	
	
	
	
	
	01
	
	

	4
	Nhân viên phục vụ
	03
	
	03
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nhân viên bảo vệ
	02
	
	02
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nhân viên nấu ăn
	06
	01
	04
	
	
	
	
	02
	SC: 02
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     Nguyễn Thị Thu Lan





            Nguyễn Thị Thu Lan








1

